
KHẢI MINH SCHOOL ENTERPRISE — PRODUCT CATALOGUE 2026

DANH MỤC NỘI THẤT HỌC ĐƯỜNG & KHÔNG
GIAN BẾP ĂN TIÊU CHUẨN
GROUP 01: NỘI THẤT LỚP HỌC & PHÒNG CHỨC NĂNG (SCHOOL FURNITURE)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-FURN-0
01

Bàn Học Sinh Đôi Chỉnh Độ
Cao

1200 × 500 ×
(650-750) mm

Khung thép hộp sơn tĩnh điện, mặt
HDF E1 bo tròn R10 chống trầy

Tiểu học &
THCS 750.000 đ

SCH-FURN-0
02

Ghế Học Sinh Chống Gù
Lưng

380 × 400 × (400-450)
mm

Chân thép uốn định hình, đệm mút
PU bọc vải nỉ thoáng khí Mọi cấp học 380.000 đ

SCH-FURN-0
03 Bàn Giáo Viên Có Hộc Khóa 1400 × 700 × 750 mm

MDF lõi xanh chống ẩm phủ
Melamine, ray trượt bi 3 tầng êm

Phòng học /
Văn phòng 1.950.000 đ

SCH-FURN-0
04 Tủ Locker Học Sinh 12 Ngăn 1200 × 450 × 1800 mm

Thép cán nguội mạ nano, ổ khóa
số hoặc tai khóa bảo mật

Hành lang /
Lớp học 3.650.000 đ

GROUP 02: THƯ VIỆN & KHÔNG GIAN ĐỌC (LIBRARY & LEARNING SPACE)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-LIB-001
Kệ Sách Thư Viện 2 Mặt 5
Tầng 1500 × 550 × 1800 mm

Khung thép chịu lực 250kg, đợt gỗ
cao su ghép thanh tự nhiên

Thư viện
trường 2.900.000 đ

SCH-LIB-002
Bàn Đọc Nhóm Lục Giác 6
Chỗ

Đường kính 1400 ×
750 mm

Gỗ An Cường E0, tích hợp nắp
luồn dây điện thông minh

Thư viện /
Thảo luận 3.750.000 đ

SCH-LIB-003
Bục Ngồi Bậc Thang Thư
Viện 2400 × 1200 × 900 mm

Gỗ bọc đệm simili chống cháy,
ngăn kéo chứa sách bên dưới

Góc đọc sáng
tạo 5.800.000 đ

GROUP 03: KHU ĂN UỐNG & CĂN TIN HỌC SINH (SCHOOL DINING SPACE)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-DIN-001
Bàn Căn Tin Gấp Gọn Kèm
Ghế Băng 1800 × 750 × 750 mm

Khung Inox 304, mặt Compact
Formica chịu nước 100% kháng
khuẩn Khu ăn bán trú 3.350.000 đ

SCH-DIN-002
Kệ Khay Suất Ăn 4 Tầng
Bánh Xe 900 × 500 × 1400 mm

Inox 304 xước mờ dày 1.2mm, 4
bánh xe chịu lực có khóa hãm

Căn tin / Bếp
ăn 2.150.000 đ

SCH-DIN-003
Quầy Chia Suất Ăn Giữ
Nhiệt 4 Khay 1600 × 800 × 850 mm

Inox 304 2 lớp cách nhiệt foam
PU, kính chắn bụi cường lực

Khu chia suất
ăn 7.900.000 đ

GROUP 04: NỘI THẤT MODULE THÔNG MINH (SMART MODULAR FURNITURE)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-MOD-00
1

Bàn Module Tam Giác Ghép
Cụm 700 × 600 × 720 mm

Bánh xe xoay 360 độ khóa hãm,
mặt bàn lật gấp gọn tiết kiệm chỗ

Phòng đa
năng / STEM 1.050.000 đ

SCH-MOD-00
2

Vách Ngăn Di Động Kiêm
Bảng Từ 1000 × 400 × 1600 mm

Mặt bảng từ trắng viết bút lông,
khung nhôm định hình nhẹ

Phòng linh
hoạt 1.650.000 đ



GROUP 05: KHU TIẾP NHẬN THỰC PHẨM & CHECKPOINT (SCHOOL RECEIVING SETUP)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-REC-001
Bàn Tiếp Nhận & Kiểm Hàng
3 Bước 1800 × 800 × 850 mm

Inox 304 nguyên khối, tích hợp
hộc tài liệu kiểm thực ba bước

Cổng bếp ăn
trường 4.950.000 đ

SCH-REC-002
Bộ Bảng Biển Checkpoint &
QR Asset Labels Theo thiết kế thực tế

Mica in UV sắc nét, gắn mã QR
định danh phục vụ số hóa sau này

Các điểm
checkpoint 790.000 đ

GROUP 06: SẢN PHẨM BỔ TRỢ HỌC ĐƯỜNG (SUPPORTING PRODUCTS)

Mã SKU Tên Sản Phẩm Kích Thước Vật Liệu & An Toàn
Không Gian

Áp Dụng

Giá B2B
Tham
Khảo

SCH-SUPP-00
1

Sofa Bed Thông Minh
Phòng Y Tế / GV 1800 × 850 × 850 mm

Khung thép hộp, mút D40 êm ái,
bọc simili y tế kháng khuẩn

Phòng y tế /
Giáo viên 5.600.000 đ

SCH-SUPP-00
2

Tủ Giày Xoay 360° Sảnh
Đón Mầm Non

Đường kính 400 ×
1600 mm

Thép cán nguội mạ nano chống
trầy, chứa 32 đôi giày gọn gàng

Sảnh đón trẻ
mầm non 2.250.000 đ


